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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số :   1571/QĐ - TTg
	
	           ___________________________________________
	

	
	
	Hà Nội, ngày   22  tháng 10  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng và truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;

Căn cứ Thông tư số 39/BT ngày 21 tháng 4 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng Tổng kết thành tích kháng chiến;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số  43/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1662/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 10           năm 2012, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng và truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 150 cá nhân thuộc tỉnh Sóc Trăng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      
	Nơi nhận :

- UBND tỉnh Sóc Trăng;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

   Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (2b), Hùng (9b).


	KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG VÀ TRUY TẶNG
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   (Ban hành kèm theo Quyết định  số 1571/QĐ-TTg  ngày  22 tháng 10 năm 2012
của Thủ tướng Chính phủ)

_____________
A. TẶNG:

	Số

TT
	Họ và tên
	Quê quán
	Trú quán

	1 
	Ông Bùi Tấn Thành
	Xã Mỹ Phước,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Mỹ Phước,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	2 
	Bà Nguyễn Thị Xứng
	Xã Mỹ Phước,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Mỹ Phước,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	3 
	Bà Nguyễn Thị Nơi
	Xã Mỹ Phước,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Mỹ Phước,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	4 
	Bà Nguyễn Thị Bảy
	Xã Mỹ Phước,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Mỹ Phước,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	5 
	Bà Lê Thị Quyến
	Xã Mỹ Phước,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Mỹ Phước,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	6 
	Bà Phạm Thị Tám
	Xã Mỹ Phước,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Mỹ Phước,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	7 
	Bà Hồ Thị Ky
	Xã Mỹ Hương,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Mỹ Hương,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	8 
	Bà Huỳnh Thị Tân
	Xã Mỹ Tú,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Mỹ Hương,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	9 
	Bà Nguyễn Thị Thanh
	Xã Mỹ Hương,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Mỹ Hương,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	10 
	Bà Võ Thị Bích Sơn
	Xã Bình Giang,

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quãng Nam
	Xã Mỹ Hương,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	11 
	Bà Trần Thị Quế
	Xã Long Hưng,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Mỹ Hương,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	12 
	Bà Trần Cẩm Nga
	Xã Long Hưng,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Long Hưng,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	13 
	Ông Nguyễn Văn Măng
	Xã Long Hưng,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Long Hưng,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	14 
	Bà Huỳnh Thị Bưởi
	Xã Long Hưng,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	TT. Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	15 
	ÔngNguyễn Thành Thân
	Xã Long Hưng,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Long Hưng,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	16 
	Bà Nguyễn Thị Bảnh
	Xã Nhơn Mỹ,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Nhơn Mỹ,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng

	17 
	Bà Hồ Thị Xía
	Xã Kế An,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Kế An,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng

	18 
	Bà Trần Thị Năm
	Xã Trinh Phú,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Trinh Phú,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng

	19 
	Bà Võ Thị Hiền
	Xã An Lạc Tây,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thới An Hội,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng

	20 
	Bà Dương Thị Lánh
	Xã An Lạc Tây,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thới An Hội,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng

	21 
	Bà Nguyễn Thị Dạ
	Xã Thới An Hội,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thới An Hội,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng

	22 
	Bà Phạm Thị Thanh Vân
	Xã Đại Hải,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Đại Hải,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng

	23 
	Bà Lê Thị Bảy
	Xã Tam Ngãi,

huyện Cầu Kè,

tỉnh Trà Vinh
	Xã Đại Hải,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng

	24 
	Ông Huỳnh Văn Sáng
	Xã Thạnh Tân,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Tân,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	25 
	Bà Huỳnh Thị Nghĩa
	Xã Mỹ Quới,

huyện Ngã Năm,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Châu Hưng,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	26 
	Bà Đoàn Thị Nương
	Xã Vĩnh Thành,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Vĩnh Thành,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	27 
	Bà Lê Thị Hai
	Xã Vĩnh Thành,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Vĩnh Thành,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	28 
	Bà Huỳnh Thị Xinh
	Xã Vĩnh Lợi,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Vĩnh Lợi,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	29 
	Bà Đặng Thị Ngó
	Xã Vĩnh Lợi,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Vĩnh Lợi,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	30 
	Bà Lê Thị Thu
	Xã Vĩnh Lợi,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Vĩnh Lợi,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	31 
	Ông Sơn Bích
	Xã Lâm Kiết,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Lâm Kiết,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	32 
	Bà Phạm Thị Hai
	Xã Lâm Kiết,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Lâm Kiết,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	33 
	Ông Võ Văn Hương
	Xã Châu Hưng,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng
	Thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	34 
	Bà Bùi Thị Bé Ba
	Xã Gia Hòa,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Gia Hòa,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	35 
	Bà Lê Thị Thảnh
	Xã Gia Hòa,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Gia Hòa 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	36 
	Bà Đặng Thị Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	Xã Gia Hòa 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Gia Hòa 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	37 
	Bà Huỳnh Thị Vàng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Gia Hòa 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	38 
	Bà Trần Thị Màng
	Xã Gia Hòa,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Gia Hòa,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	39 
	Bà Quách Kim Ánh
	Xã Gia Hòa 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Gia Hòa 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	40 
	Bà Đinh Thị Hoa                                                                                                                                               
	Xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	41 
	Bà Nguyễn Thị Định
	Xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	42 
	Bà Trần Thị Em
	Xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	43 
	Bà Nguyễn Thị Út
	Xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	44 
	Bà Bùi Thị Xuyên
	Xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	45 
	Bà Phạm Thị Thanh
	Xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	46 
	Ông Trần Văn Tám
	Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	47 
	Bà Ngô Thị Hiệp
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	48 
	Ông Quách Văn Thảo
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	49 
	Bà Mã Thị Hoa
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	50 
	Bà Nguyễn Thị Yến
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	51 
	Ông Đặng Văn Cự
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	52 
	Ông Trần Văn Sang
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	53 
	Bà Đặng Thị Liễu
	Xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	54 
	Ông Huỳnh Văn Việt
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	55 
	Ông Đỗ Kim Tác
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	56 
	Bà Nguyễn Thị Xinh
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	57 
	Bà Trần Thị Tiến
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	58 
	Bà Nguyễn Thị Cưởng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	59 
	Bà Đặng Thị Hoa
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	60 
	Bà Trần Thị Cảnh
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	61 
	Bà Đào Thị Thủy
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	62 
	Bà Nguyễn Thị Mít
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	63 
	Bà Trương Thị Kim Sa
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	64 
	Ông Thái Văn Đốc
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	65 
	Bà Trần Thị Hằng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	66 
	Bà Chung Thị Liền
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	67 
	Bà Lê Thị Lụa
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	68 
	Bà Nguyễn Thị Dễ
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	69 
	Bà Nguyễn Thị sông
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	70 
	Bà Dương Thị Dưa
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	71 
	Bà Đào Thị Chiều
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	72 
	Bà Huỳnh Thị Út
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	73 
	Ông Châu Văn Tuôi
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	74 
	Bà Hồ Thị Rạng
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	75 
	Bà Nguyễn Thị Náp
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	76 
	Bà Phạm Thị Hạnh
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	77 
	Bà Nguyễn Thị Tốt
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	78 
	Bà Nguyễn Thị Ánh
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	79 
	Ông Huỳnh Văn Sơn
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	80 
	Bà Từ Thị Sang
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	81 
	Ông Trương Hoàng Minh
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	82 
	Bà Phạm Thị Xiếu
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	83 
	Bà Đoàn Thị Lệ
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	84 
	Bà Phạm Thị Tỏ
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	85 
	Bà Nguyễn Thị Điểu
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	86 
	Bà Đào Thị Hai
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	87 
	Bà Nguyễn Thị Nguyệt
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	88 
	Bà Hồng Thị Huệ
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	89 
	Bà Lê Thị Điệp
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	90 
	Bà Đỗ Thị Lự
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	91 
	Bà Nguyễn Thị Huôi
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	92 
	Bà Phạm Thị Để
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	93 
	Ông Đoàn Hồng Văn 
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	94 
	Bà Âu Thị Lái
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	95 
	Bà Trần Thị Nguợt
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	96 
	Bà Đỗ Kim Vân
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	97 
	Bà Trần Thị Cúc
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	98 
	Bà Nguyễn Thị Hường
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	99 
	Bà Trịnh Thị Bạch
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	100 
	Bà Lê Thị Ngàn
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	101 
	Bà Cao Thị Lo
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	102 
	Ông Nguyễn Văn Chí
	Xã Ngọc  Đông,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc  Đông,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	103 
	Bà Lê Thị Xiếu
	Xã Ngọc  Đông,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc  Đông,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	104 
	Bà La Thị Suôl
	Xã Vĩnh Châu,

huyện Vĩnh Châu,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Vĩnh Châu,

huyện Vĩnh Châu,

tỉnh Sóc Trăng

	105 
	Bà Đinh Thị Kinh
	Xã Lạc Hòa,

huyện Vĩnh Châu,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Lạc Hòa,

huyện Vĩnh Châu,

tỉnh Sóc Trăng

	106 
	Bà Lê Thị Vân
	Xã Vĩnh Tân,

huyện Vĩnh Châu,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Vĩnh Tân,

huyện Vĩnh Châu,

tỉnh Sóc Trăng

	107 
	Ông Phan Hồng Thôi
	Xã Long Đức,

huyện Long Phú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Long Đức,

huyện Long Phú,

tỉnh Sóc Trăng

	108 
	Bà Nguyễn Thị Na
	Xã Long Đức,

huyện Long Phú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Long Đức,

huyện Long Phú,

tỉnh Sóc Trăng

	109 
	Ông Trần Văn Tên
	Xã An Lạc Tây,

huyện Kế Sách,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Đại Ngãi,

huyện Long Phú,

tỉnh Sóc Trăng

	110 
	Bà Lê Thị Thảnh

	Xã Long Phú,

huyện Long Phú,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Long Phú,

huyện Long Phú,

tỉnh Sóc Trăng


	111 
	Bà Trần Thị Hai
	Xã Tân Long,

huyện Ngã Năm,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Tân Long,

huyện Ngã Năm,

tỉnh Sóc Trăng

	112 
	Bà Đỗ Thị Mẫn
	Xã Mỹ Quới,

huyện Ngã Năm,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Mỹ Quới,

huyện Ngã Năm,

tỉnh Sóc Trăng

	113 
	Bà Nguyễn Thị Duyên
	Xã Mỹ Quới,

huyện Ngã Năm,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Mỹ Bình,

huyện Ngã Năm,

tỉnh Sóc Trăng

	114 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Bay
	Xã An Ninh,

huyện Châu Thành,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thiện Mỹ,

huyện Châu Thành,

tỉnh Sóc Trăng

	115 
	Bà Bùi Thị Chính
	Xã Lạc Hòa,

huyện Trần Đề,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Trung Bình,

huyện Trần Đề,

tỉnh Sóc Trăng

	116 
	Bà Nguyễn Thị Danh
	Xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề,

tỉnh Sóc Trăng

	117 
	Bà Nguyễn Thị Xiếu
	Xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề,

tỉnh Sóc Trăng

	118 
	Bà Mai Ngọc Đông
	Xã Khánh Hòa,

huyện Vĩnh Châu ,

tỉnh Sóc Trăng
	Phường 4,

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng


B. TRUY TẶNG:

	Số

TT
	Họ và tên
	Quê quán
	Trú quán

	1 
	Ông Lư Văn Sơn
	Xã Thạnh Tân,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Tân,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	2 
	Bà Lý Thị Chăm
	Xã Thạnh Tân,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Tân,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	3 
	Bà Dương Thị Đậu
	Xã Châu Hưng,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Châu Hưng,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	4 
	Bà Lâm Thị Tuyết
	Xã Châu Hưng,

huyện Vĩnh Lợi,

tỉnh Bạc Liêu
	Xã Vĩnh Thành,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	5 
	Ông Lê Văn Chen
	Xã Lâm Kiết,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Lâm Kiết,

huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

	6 
	Bà Trương Thị Thuộc
	Xã Gia Hòa 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Gia Hòa 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	7 
	Ông Nguyễn Văn Giáo
	Xã Gia Hòa 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Gia Hòa 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	8 
	Bà Huỳnh Thị Năm 
	Xã Gia Hòa 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Gia Hòa 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	9 
	Ông Đinh Văn Kè
	Xã Gia Hòa 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Gia Hòa 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	10 
	Ông Huỳnh Văn Ngôn
	Xã Gia Hòa,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Gia Hòa 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	11 
	Bà Nguyễn Thị Ngó
	Xã Gia Hòa 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Gia Hòa 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	12 
	Ông Phan Văn Cang
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	13 
	Bà Dương Thị Tư
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	14 
	Bà Nguyễn Thị Phải
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	15 
	Bà Lê Thị Thắm
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	16 
	Ông Dương Văn Hùng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thạnh Quới,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	17 
	Ông Nguyễn Văn Hai 
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	18 
	Bà Bùi Thị Đổi 
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	19 
	Bà Nguyễn Thị Ba
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	20 
	Ông Trần Văn Điểu
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	21 
	Ông Lê Văn Tống
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	22 
	Ông Nguyễn Văn Lôi
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	23 
	Bà Huỳnh Thị Lệ
	Xã Hòa Tú 2,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	24 
	Bà Phan Thị Nga
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	25 
	Bà Lâm Thị Mùi
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	26 
	Bà Nguyễn Thị Quởn
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	27 
	Bà Huỳnh Thị Năm
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	28 
	Bà Âu Thị Ba
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên,

tỉnh Sóc Trăng

	29 
	Bà Trịnh Thị Huôi
	Xã Vĩnh Biên,

huyện Ngã Năm,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Vĩnh Biên,

huyện Ngã Năm,

tỉnh Sóc Trăng

	30 
	Bà Cao Thị Năm
	Xã An Ninh,

huyện Châu Thành,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Thiện Mỹ,

huyện Mỹ Tú,

tỉnh Sóc Trăng

	31 
	Bà Nguyễn Thị Phấn
	Xã Vĩnh Biên,

huyện Ngã Năm,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Vĩnh Biên,

huyện Ngã Năm,

tỉnh Sóc Trăng

	32 
	Bà Nguyễn Thị Xứng
	Xã Hồ Đắc Kiện,

huyện Châu Thành,

tỉnh Sóc Trăng
	Xã Hồ Đắc Kiện,

huyện Châu Thành,

tỉnh Sóc Trăng
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